
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN MỎ CÀY NAM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       TỈNH BẾN TRE 
 

Bản án số: 94/2018/DS-ST. 

Ngày: 01-11-2018. 

V/v: “Tranh chấp h p   ng  

  n s  v  vi c g p h i”.  

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  TỈNH   N TRE 

-                                            

          - C                  Ông Nguyễn Văn Nguyên.  

C                       

+ Bà M i Th  Nh c.        

+ Ông Nguyễn Văn Đ ng.      

-                   Ông Lê Văn Tuấn - Thư ký T   án nh n   n huy n Mỏ 

Cày N m  t nh B n Tr   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ       y Nam,  ỉ   Bế   re      

               Bà Lê Th  Diệu - Kiểm sát viên       

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, t i tr  s  T   án nh n   n huy n Mỏ Cày N m  

t nh B n Tr , T   án nh n   n huy n Mỏ Cày N m  t nh B n Tr    t    s  th m 

c ng kh i v  án th   ý số: 69/2018/TLST-DS ngày 26 tháng 3 năm 2018 v  vi c: 

“ r      ấ                                 ” theo Quy t   nh  ư  v  án r    t 

   số: 213/2018/QĐXXST-DS ngày 21 tháng 9 năm 2018 gi   các  ư ng s :     

- N uy    ơ   Bà M i Th  L - Sinh năm: 1969      ch : ấp A   ã B  huy n 

M  t nh B n Tr .   

N                    y  uy         uy    ơ   Ông Nguy n Văn T - Sinh 

năm: 1954      ch : ấp C   ã D  huy n M  t nh B n Tr   văn  ản  y quy n ngày 

26/3/2018   ng T c  m t).    

- Bị  ơ   Bà Tr n Th  L - Sinh năm: 1971      ch : ấp E   ã G, huy n M  t nh 

B n Tr  (v ng m t).  

- N         uy                       u     nh  h m Th nh G - Sinh năm: 

1995;     ch : ấp E   ã G  huy n M  t nh B n Tr   v ng m t .    

NỘI DUNG V  ÁN  

Tạ             ệ     y 26   á   3  ă  2018,                y 02   á   5 

 ă  2018, trong       oạ    u    ị               ,   uy                   ị L 

          ạ  d ệ    eo  y  uy         uy                uy   Vă  T  r    

  y    
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 Bà Tr n Th  L c  th m gi  ch i h i  o  à M i Th  L  àm ch  h i  ối v i    

  y h i như s u:  

 D y h i 2 000 000  ng/tháng  m  h i ngày 19 tháng 01  m   ch năm 2015  

g m 33     mư i     ph n   à Tr n Th  L th m gi  h i ph n   ã hốt h i và c    ng 

h i ch t   n ngày 19 tháng 12 năm 2015 thì kh ng   ng h i n    D y h i này  à 

Tr n Th  L c n thi u  à M i Th    số ti n  à 84 000 0000   tám mư i  ốn tri u 

  ng ; 

D y h i 200 000  ng/tu n  m  h i ngày 02 tháng 8  m   ch năm 2015  g m 

40   ốn mư i ph n    à Tr n Th  L th m gi  một ph n  Bà Tr n Th  L  ã hốt h i và 

c n thi u  à M i Th  L  à mười  ảy tu n ti n h i chư    ng v i số ti n  à 

3.400.000      tri u  ốn trăm ngàn   ng ; 

D y h i 200 000  ng/tu n  m  h i ngày 19 tháng 8  m   ch năm 2015  g m 

29 (hai mư i ch n  ph n   à Tr n Th    th m gi     ph n  Bà Tr n Th  L  ã hốt h i 

và c n thi u   i  à M i Th  L số ti n  à 5 300 000  ng;  

 Như vậy  tổng cộng cả      y h i thì  à Tr n Th  L c n thi u  à M i Th  L 

tổng số ti n  à 92 700 000   ch n mư i h i tri u  ảy trăm ngàn   ng     

 Do anh G  i t vi c  à Tr n Th  L thi u ti n h i c    à M i Th  L, anh G  à 

con ruột c    à Tr n Th  L, sống chung nhà v i  à Tr n Th  L và  à Tr n Th  L 

ch i h i  à  ể ph c v  cho ho t  ộng chung c   gi   ình nên  à M i Th    yêu c u 

anh G cùng  iên   i v i  à Tr n Th  L trả số ti n h i c n thi u  à 92 700 000   ch n 

mư i hai tri u  ảy trăm ngàn   ng   kh ng yêu c u trả ti n  ãi  Ngoài r    à M i 

Th  L kh ng yêu c u gì khác    

  ạ                 y 0    á      ă  2018     ro         oạ    u    ị     

          ,  ị            r     ị    r      y   

Bà   ng ý v i  ời trình  ày c    à M i Th    v  vi c  à c  th m gi  ch i h i 

 ối v i      y h i mà  à M i Th    c  yêu c u. Trong vi c ch i h i gi    à v i  à 

M i Th    thì tổng số ti n h i c   cả      y h i mà  à thi u  à M i Th     à 

92 700 000   ch n mư i h i tri u  ảy trăm ngàn   ng   Vào ngày 03 tháng 02  m 

  ch năm 2018 thì  à c  trả cho  à M i Th    số ti n  à 1 000 000   một tri u   ng  

nên hi n n y  à ch  c n thi u   i  à M i Th    tổng số ti n  à 91 700 000   ch n 

mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng   Vi c trả ti n cho  à M i Th    thì  à M i Th  

L c  ghi vào tờ giấy c  nội  ung  à: “M 3/2/2018 AL L      1  r  u - Ú ”.  

Trư c   y khi  à    v  n  và  ỏ  i thì  à M i Th  L c  yêu c u  nh G ghi 

giấy  à c   i t vi c  à thi u ti n h i c    à M i Th     à 92 700 000  ng chứ  nh 

G hoàn toàn kh ng c  ch i h i v i  à M i Th   o , anh G kh ng  iên qu n gì   n 

số ti n này    

N y  à M i Th  L kh i ki n thì  à Tr n Th       ng ý trả cho  à M i Th    

số ti n h i c n thi u  à 91 700 000   ch n mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng  

nhưng  in trả   n hàng tháng v i mức  à 500 000  ng/tháng  Ngoài r    à Tr n Th  

L kh ng trình  ày  yêu c u gì thêm                    
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          uy      ,                u            ạ        G          

 ro         oạ    u    ị                                    o     á   ă      

 r      y     ế                   u    ế    ệ        uyế     á      

 ạ                      

Người   i  i n th o  y quy n c   nguyên   n trình  ày: Bà M i Th    th   

nhận  à Tr n Th    c  trả cho  à M i Th    1 000 000   một tri u   ng  nên người 

  i  i n th o  y quy n c   nguyên   n r t một ph n yêu c u kh i ki n  ối v i số 

ti n  à 1 000 000   một tri u   ng , yêu c u  à Tr n Th    và  nh G c  ngh   v  

 iên   i trả cho  à M i Th    số ti n c n thi u  à 91 700 000   ch n mư i mốt tri u 

 ảy trăm ngàn   ng   trả một   n  ngoài r  nguyên   n kh ng yêu c u gì khác     

B    n  à  à Tr n Th  L, người c  quy n   i  ngh   v   iên qu n  à  nh  h m 

Thanh G v ng m t t i phiên t   s  th m  

Đ i  i n Vi n kiểm sát nh n   n huy n Mỏ Cày N m  t nh B n Tr  phát 

 iểu: Th m phán th   ý  giải quy t v  án  Hội   ng   t    s  th m  Thư ký phiên 

t   th c hi n   ng quy   nh c   Bộ  uật Tố t ng   n s  năm 2015. Nguyên   n 

th c hi n   ng các quy n  ngh   v  c   mình  B    n và người c  quy n   i  ngh   

v   iên qu n chư  th c hi n   ng các quy n  ngh   v  th o quy   nh t i các  i u 

70, 72, 73 c   Bộ  uật Tố t ng   n s  năm 2015  V  vi c giải quy t v  án: S u khi 

t m t t nội  ung v  án  ph n t ch   ánh giá các tài  i u  chứng cứ c  trong h  s  v  

án  k t quả tr nh t ng t i phiên t      i  i n Vi n kiểm sát nh n   n huy n Mỏ Cày 

N m  t nh B n Tr     ngh  Hội   ng   t   : Căn cứ vào các  i u 217  218 c   Bộ 

 uật Tố t ng   n s  năm 2015; Đi u 471 c   Bộ  uật D n s ; Ngh    nh số 

144/2006/NĐ-C  ngày 27 tháng 11 năm 2006 c   Ch nh  h  v  H   h i   iêu  

phường: Đình ch  một ph n yêu c u kh i ki n c    à M i Th     ối v i số ti n  à 

1 000 000   một tri u   ng ; chấp nhận một ph n yêu c u kh i ki n c    à M i 

Th      uộc  à Tr n Th    c  ngh   v  trả cho  à M i Th    số ti n h i c n thi u  à 

91 700 000   ch n mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng      

NH N Đ NH CỦA TOÀ ÁN  

[1] Nguyên   n c    n kh i ki n tr nh chấp h p   ng   n s  v  vi c g p 

h i  ối v i      n và người c  quy n   i  ngh   v   iên qu n cùng c      ch  t i ấp 

E   ã G  huy n M  t nh B n Tr  nên T   án nh n   n huy n Mỏ Cày N m  t nh 

B n Tr  th   ý  giải quy t  à phù h p v i quy   nh t i các  i u 26, 35 và Đi u 39 

c   Bộ  uật Tố t ng   n s  năm 2015.    

[2]  nh  h m Th nh G  ã  ư c tống   t h p    các văn  ản tố t ng th o quy 

  nh t i Đi u 177 c   Bộ  uật tố t ng   n s  năm 2015 nhưng v n v ng m t trong 

gi i  o n h   giải;   ng thời  à Tr n Th  L và  nh G v ng m t t i phiên t   s  

th m   n thứ h i nên T   án   t    v ng m t  à Tr n Th  L, anh G  à phù h p v i 

quy   nh t i các  i u 227  228 c   Bộ  uật Tố t ng   n s  năm 2015.     

[3] T i phiên t   s  th m  người   i  i n th o  y quy n c   nguyên   n r t 

một ph n yêu c u kh i ki n c   nguyên   n  ối v i số n  gốc  à 1 000 000   một 

tri u   ng   Vi c r t một ph n yêu c u kh i ki n này phù h p v i ph m vi  y 
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quy n và hoàn toàn t  nguy n nên Hội   ng   t    s  th m căn cứ vào Đi u 217 

c   Bộ  uật Tố t ng   n s  năm 2015   ình ch  giải quy t v  án  ối v i ph n yêu 

c u kh i ki n  ã  ư c r t t i phiên t     

 4  V  nội  ung v  án:  

[4.1]  ời trình  ày c   nguyên   n  người   i  i n th o  y quy n c   

nguyên   n và      n v  vi c ch i h i  số ti n h i mà      n c n thi u  à phù h p 

v i nh u và phù h p v i các tài  i u  chứng cứ c  trong h  s  v  án  t     c     c  

s   ác   nh  ư c: B    n  à  à Tr n Th  L c  thi u  à M i Th  L số ti n h i  à 

92.700 000   ch n mư i h i tri u  ảy trăm ngàn   ng  và ngày 03 tháng 02  m   ch 

năm 2018  à Tr n Th    c  trả  ư c 1 000 000   một tri u   ng   hi n n y  à Tr n 

Th    c n thi u  à M i Th    số ti n  à 91 700 000   ch n mư i mốt tri u  ảy trăm 

ngàn   ng   

 4 2  Nguyên   n và người   i  i n th o  y quy n c   nguyên   n yêu c u 

 à Tr n Th  L và  nh  h m Th nh G cùng c  ngh   v   iên   i trả cho  à M i Th  

L số ti n c n thi u  à 91 700 000   ch n mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng  vì 

cho r ng anh G  i t vi c  à Tr n Th    thi u ti n h i c    à M i Th   , anh G  à 

con ruột c    à Tr n Th     sống chung nhà v i  à Tr n Th    và  à Tr n Th    

ch i h i  à  ể ph c v  cho ho t  ộng chung c   gi   ình. Nhưng  à Tr n Th    cho 

r ng   y  à khoản n  c    à   nh G kh ng c   iên qu n gì   n khoản n  này  Trong 

khi      nh G kh ng c  m t th o th ng  áo  giấy tri u tập c   T   án và c ng 

kh ng g i cho T   án văn  ản trình  ày ý ki n c    nh c   iên qu n   n vi c giải 

quy t v  án  Căn cứ vào  ời trình  ày c   nguyên   n  người   i  i n th o  y 

quy n c   nguyên   n   ời trình  ày c        n và các tài  i u chứng cứ c  trong h  

s  v  án cho thấy:  nh G  à con c    à Tr n Th     c  sống chung nhà v i  à Tr n 

Th   , nhưng  nh G  ã  ập gi   ình  c  vi c  àm   à M i Th    và  à Tr n Th    

thỏ  thuận v i nh u v  vi c ch i h i  tài  i u  chứng cứ  o nguyên   n cung cấp 

 t i   t   c số 35  c  nội  ung: “1 -1-201             G             r     ị L 

    u          2  00      - C      ơ       r  u   y  ră ”, k t h p v i  ời trình  ày 

c   nguyên   n       n và người   i  i n th o  y quy n c   nguyên   n  ác   nh 

 ư c  nh G ch   i t vi c  à Tr n Th  L c  thi u ti n h i c    à M i Th  L  à 

92 700 000  ng chứ anh G kh ng c  th m gi  vào vi c thỏ  thuận ch i h i h y 

nhận ti n h i; ngoài r  nguyên   n kh ng cung cấp  ư c tài  i u  chứng cứ nào cho 

thấy  nh G c  s    ng số ti n h i c    à M i Th     ho c khoản n  trên  à khoản 

n  chung c    à Tr n Th    và anh G nên kh ng c  căn cứ  ể chấp nhận yêu c u 

c   nguyên   n v  vi c  uộc  nh G c  ngh   v   iên   i v i  à Tr n Th     ể trả 

khoản n   à 91 700 000   ch n mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng  cho  à M i Th  

L. Đ y  à khoản n  c    à Tr n Th    nên  à Tr n Th    phải c  ngh   v  trả 

khoản n  này cho  à M i Th   .  

[4.3] Bà Tr n Th    yêu c u  ư c trả số n  91 700 000   ch n mư i mốt 

tri u  ảy trăm ngàn   ng  nêu trên th o phư ng thức trả   n hàng tháng v i mức  à 

500 000  ng/tháng nhưng người   i  i n th o  y quy n c   nguyên   n kh ng 

  ng ý mà yêu c u trả một   n  Hội   ng   t    s  th m nhận thấy  các   y h i mà 

 à Tr n Th    th m gi  ch i h i v i  à M i Th    hi n n y   u  ã mãn h i  như 

vậy số ti n 91 700 000   ch n mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng  nêu trên  ã   n 
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h n trả  trong khi     à Tr n Th    kh ng cung cấp  ư c tài  i u  chứng cứ nào cho 

thấy gi    à và  à M i Th    c  thỏ  thuận  à  à s   ư c trả số ti n h i c n thi u 

th o phư ng thức  à trả   n hàng tháng nên kh ng chấp nhận yêu c u này c    à 

Tr n Th   .           

[5] V  án ph    n s  s  th m: Nguyên   n kh ng phải ch u án ph    n s  s  

th m hoàn trả   i cho nguyên   n số ti n t m ứng án ph    n s  s  th m  ã nộp  à 

2 317 500   h i tri u    trăm mười  ảy ngàn năm trăm   ng . B    n  à  à Tr n 

Th    phải ch u án ph    n s  s  th m c  giá ng ch  à 5  c   số ti n phải trả cho 

nguyên   n.    

Vì      ẽ  r     

QUY T Đ NH  

Căn cứ vào các  i u 357, 468, 471 c   Bộ  uật D n s  năm 2015; các  i u 5, 

147, 217, 218, 271, 273, 278, 280 c   Bộ  uật Tố t ng   n s ; Đi u 26 c   Ngh  

quy t số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c    y   n thường 

v  Quốc Hội quy   nh v  mức thu  mi n  giảm  thu  nộp  quản  ý và s    ng án ph  

và    ph  T   án. Tuyên: 

1/ Đình ch  giải quy t một ph n yêu c u kh i ki n c    à M i Th  L  ối v i 

số n  gốc  à 1 000 000   một tri u   ng     

2/ Kh ng chấp nhận yêu c u kh i ki n c    à M i Th  L v  vi c yêu c u  nh 

 h m Th nh G c  ngh   v   iên   i v i  à Tr n Th  L trả số ti n  à 91 700 000  

 ch n mư i mốt tri u  ảy trăm ngàn   ng    

3/ Chấp nhận một ph n yêu c u kh i ki n c    à M i Th  L: Buộc  à Tr n 

Th  L c  ngh   v  trả cho  à M i Th  L số ti n  à 91 700 000   ch n mư i mốt tri u 

 ảy trăm ngàn   ng .   

4/ Kể t  ngày  ản án c  hi u   c pháp  uật   à M i Th  L c    n yêu c u thi 

hành án n u  à Tr n Th  L chư  thi hành  ong số ti n nêu trên thì  à Tr n Th  L 

phải ch u ti n  ãi  ối v i số ti n chậm trả tư ng ứng v i thời gi n chậm thi hành án 

th o mức  ãi suất  ư c quy   nh t i khoản 2 Đi u 468 c   Bộ  uật D n s  năm 

2015.  

5/ V  án ph    n s  s  th m:   

5 1  Hoàn trả   i cho  à M i Th  L số ti n t m ứng án ph    n s  s  th m  ã 

nộp  à: 2 317 500   h i tri u    trăm mười  ảy ngàn năm trăm   ng  th o  iên   i 

thu t m ứng án ph      ph  T   án số: 0014851 ngày 26/3/2018 c   Chi c c Thi 

hành án   n s  huy n Mỏ Cày N m  t nh B n Tr    

5.2) Buộc  à Tr n Th  L phải nộp 4.585.000  ( ốn tri u năm trăm tám mư i 

 ăm ngàn   ng  ti n án ph    n s  s  th m    

6/ V  quy n kháng cáo  kháng ngh   ối v i  ản án: Bà M i Th  L c  quy n 

kháng cáo  ản án này trong thời h n mười  ăm ngày kể t  ngày tuyên án s  th m; 

 à Tr n Th  L và  nh  h m Th nh G v ng m t t i phiên t   c  quy n kháng cáo 

 ản án trong thời h n mười  ăm ngày kể t  ngày  ư c nhận  ản án ho c ngày  ản 
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án  ư c niêm y t; Vi n kiểm sát nh n   n huy n Mỏ Cày N m  t nh B n Tr  c  

quy n kháng ngh   ản án này trong thời h n mười  ăm ngày kể t  ngày tuyên án s  

th m; Vi n kiểm sát nh n   n t nh B n Tr  c  quy n kháng ngh   ản án này trong 

thời h n 01  một  tháng ngày kể t  ngày tuyên án s  th m  ể yêu c u T   án nh n 

  n t nh B n Tr    m   t  giải quy t   i v  án th o th  t c ph c th m  

7/ Trường h p  ản án  ư c thi hành th o quy   nh t i Đi u 2 c    uật Thi 

hành án   n s  thì người  ư c thi hành án   n s   người phải thi hành án   n s  c  

quy n thỏ  thuận thi hành án  quy n yêu c u thi hành án  t  nguy n thi hành án 

ho c    cư ng ch  thi hành án th o quy   nh t i các  i u 6  7, 7a, và 9 c    uật Thi 

hành án   n s ; thời hi u thi hành án  ư c th c hi n th o quy   nh t i Đi u 30 c   

 uật Thi hành án   n s  /. 

                                                                           TM  HỘI Đ NG X T X  S  TH M  
- Các  ư ng s ;                                                              TH M PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA  
- VKSND huy n Mỏ Cày N m;                                                                     (Đã ký   

- Chi c c T H   D S huy n Mỏ Cày N m;                                     Nguyễn Văn Nguyên  

-  h ng KTNV và T H  -T ND t nh B n Tr ;  

-  ưu: H  s  v  án  Vp  Bp .   

 
 


